
Trong kỳ
Lũy kế đến kỳ 

báo cáo

(C) (1) (3) (4)

2.563.500.000 2.563.500.000

2.563.500.000 2.563.500.000

2.563.500.000 2.563.500.000

5.679.000.000 5.679.000.000

5.679.000.000 5.679.000.000

5.679.000.000 5.679.000.000

193.000.000 193.000.000

193.000.000 193.000.000

193.000.000 193.000.000

8.435.500.000 8.435.500.000

Nguyễn Thị Loan Đoàn Duy Toàn

1

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Ngày ...... tháng ...... năm ...... Ngày 01 tháng 07 năm 2026

Kế toán Kiểm soát Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng 

dấu)

Phần Kho bạc Nhà nước ghi:

193.000.000 193.000.000

Cộng: 8.435.500.000 3.321.476.491 3.321.476.491 5.114.023.509

18 193.000.000 193.000.000

351 193.000.000 193.000.000

351 5.679.000.000 2.472.185.084 2.472.185.084 3.206.814.916

5.679.000.000 2.472.185.084 2.472.185.084 3.206.814.916

2.563.500.000 849.291.407 849.291.407 1.714.208.593

13 5.679.000.000 2.472.185.084 2.472.185.084 3.206.814.916

12 2.563.500.000 849.291.407 849.291.407 1.714.208.593

351 2.563.500.000 849.291.407 849.291.407 1.714.208.593

Dự toán còn 

lạiTrong kỳ
Số dư đến kỳ 

báo cáo

(A) (B) (2) (5)=(1)+(4) (6) (7) (8) (9)=(5)-(7)

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026

Mã nguồn 

ngân sách 

nhà nước

Mã 

ngành 

kinh tế

Mã chương 

trình mục tiêu, 

dự án

Dự toán năm 

trước chuyển 

sang

Dự toán giao 

đầu năm

Dự toán năm nay
Dự toán được sử 

dụng trong năm

Dự toán đã sử dụng
Dự toán giữ 

lại

Mã chương: 819 Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDTĐơn vị: Văn phòng Đảng ủy xã Lùng Phình
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1159975 Mã số hồ sơ: ..........

Mã cấp ngân sách: 4

Kho bạc Nhà nước giao dịch: ..........

Mã QR code

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC

RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(nếu có)


